
DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

 

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm phỏng vấn, quan 

sát 

Nơi ban hành 

hoặc người thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 1.1 

1 [H1-1.1-01] Kế hoạch chiến lược 

phát triển nhà trường 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

2 [H1-1.1-02] Kế hoạch năm học Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

3 [H1-1.1-03] Định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của địa 

phương 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Đảng ủy xã Tân 

Xuân 

 

4 [H1-1.1-04] Hình ảnh minh chứng 

niêm yết công khai 

Phương hướng, chiến 

lược xây dựng và phát 

triển nhà trường 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 1.2 
1 [H1-1.2-01] Quyết định công nhận 

Hội đồng trường 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng  



Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

2 [H1-1.2-02] Quyết định thành lập 

hội đồng thi đua khen 

thưởng 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

3 [H1-1.2-03] Quyết định thành lập 

hội đồng khoa học 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

4 [H1-1.2-04] Quyết định thành lập 

hội đồng xét duyệt kết 

quả học tập và rèn 

luyện 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

5 [H1-1.2-05] Báo cáo sơ kết, tổng 

kết 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

6 [H1-1.2-06] Hồ sơ thi đua – khen 

thưởng 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 1.3 1 [H1-1.3-01] Hồ sơ Công đoàn Năm học 2019-2020 Công đoàn  



Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

2 [H1-1.3-02] Hồ sơ Chi đoàn Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Chi đoàn  

3 [H1-1.3-03] Hồ sơ Liên đội Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Liên đội  

4 [H1-1.3-04] Hồ sơ đảng Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

5 [H1-1.3-05] Hình ảnh tham gia 

phong trào của học 

sinh, giáo viên. 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Tổng phụ trách  

6 [H1-1.3-06] Sổ quản lý kỷ luật. Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Giám thị  



Tiêu chí 1.4 

1 [H1-1.4-01] Quyết định bổ nhiệm 

hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

  

2 [H1-1.4-02] Quyết định bổ nhiệm tổ 

trưởng, tổ phó và thành 

lập tổ chuyên môn, tổ 

văn phòng. 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

3 [H1-1.4-03] Kế hoạch tổ chuyên 

môn 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Phó Hiệu trưởng  

4 [H1-1.4-04] Biên bản họp tổ chuyên 

môn 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Phó Hiệu trưởng  

5 [H1-1.4-05] Báo cáo sơ kết, tổng 

kết tổ 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

 

6 [H1-1.4-06] Hồ sơ kiểm tra hoạt 

động sư phạm 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Phó Hiệu trưởng  



Năm học 2023-2024 

Tiêu chí 1.5 

1 [H1-1.5-01] Danh sách lớp Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Phó Hiệu trưởng  

2 [H1-1.5-02] Danh sách giáo viên 

chủ nhiệm theo từng 

năm 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Phó Hiệu trưởng  

3 [H1-1.5-03] Sổ chủ nhiệm Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Phó Hiệu trưởng  

Tiêu chí 1.6 

1 [H1-1.6-01] Hồ sơ văn thư Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Văn thư  

2 [H1-1.6-02] Sổ đầu bài Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Phó Hiệu trưởng  

3 [H1-1.6-03] Sổ quản lý tài sản Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Kế toán  



Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

4 [H1-1.6-04] Sổ quản lý tài chính Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Kế toán  

5 [H1-1.6-05] Hồ sơ quản lý thư viện Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Thư viện  

6 [H1-1.6-06] Hồ sơ theo dõi sức 

khỏe học sinh 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Y tế  

7 [H1-1.6-07] Hồ sơ của giáo viên Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

8 [H1-1.6-08] Biên bản kiểm tra, báo 

cáo tài chính 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Kế toán  

9 [H1-1.6-09] Biên bản kiểm tra nội Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng  



bộ Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

10 [H1-1.6-10] Quy chế chi tiêu nội bộ Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Kế toán  

Tiêu chí 1.7 

1 [H1-1.7-01] Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

2 [H1-1.7-02] Công văn, danh sách 

cử đi học 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

3 [H1-1.7-03] Bảng phân công nhiệm 

vụ 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

4 [H1-1.7-04] Nghị quyết Hội nghị 

cán bộ công chức 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

5 [H1-1.7-05] Thống kê kết quả học Năm học 2019-2020 Phó Hiệu trưởng  



lực, hạnh kiểm của học 

sinh 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Tiêu chí 1.8 

1 [H1-1.8-01] Kế hoạch giáo dục Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 1.9 

1 [H1-1.9-01] Hồ sơ Hội nghị cán bộ 

công chức 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

2 [H1-1.9-02] Hồ sơ xử lý khiếu nại, 

tố cáo 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

3 [H1-1.9-03] Biên bản giám sát của 

thanh tra nhân dân, 

biên bản kiểm tra nội 

bộ 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Ban thanh tra 

nhân dân 

 

4 [H1-1.9-04] Báo cáo thực hiện qui 

chế dân chủ cơ sở 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Ban thanh tra 

nhân dân 

 



Tiêu chí 1.10 

1 [H1-1.10-01] Hồ sơ phòng cháy chữa 

cháy 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

2 [H1-1.10-02] Nội dung sinh hoạt chủ 

nhiệm 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

3 [H1-1.10-03] Qui chế phối hợp giữa 

nhà trường, cha mẹ học 

sinh, công an 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

4 [H1-1.10-04] Hình ảnh ngoại khóa, 

kỹ năng sống 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

5 [H1-1.10-05] Hình ảnh sinh hoạt 

chuyên đề 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

6 [H1-1.10-06] Sổ quản lý kỷ luật Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Giám thị  



Năm học 2023-2024 

Tiêu chí 2.1 

1 [H2-2.1-01] Hồ sơ tổ chức Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

2 [H2-2.1-02] Quyết định công nhận 

chuẩn Hiệu trưởng, 

Phó Hiệu trưởng 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

3 [H2-2.1-03] Chứng chỉ bồi dưỡng 

Hiệu trưởng, trung cấp 

chính trị 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

  

5 [H2-2.1-04] Biên bản đánh giá 

chuẩn hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng của hội 

đồng sư phạm 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 2.2 

1 [H2-2.2-01] Hồ sơ hợp đồng giáo 

viên 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Kế toán  

2 [H2-2.2-02] Danh sách giáo viên có 

thông  tin về trình độ 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Hiệu trưởng  



đào tạo của từng năm Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

3 [H2-2.2-03] Danh sách giáo viên 

đạt trên chuẩn đào tạo 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

4 [H2-2.2-04] Hồ sơ đánh giá chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

5 [H2-2.2-05] Thống kê phân luồng 

học sinh sau tốt nghiệp 

trung học cơ sở 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

6 [H2-2.2-06] Kế hoạch hướng 

nghiệp, dạy nghề 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 2.3 

1 [H2-2.3-01] Quyết định phân công 

giáo viên, nhân viên 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

2 [H2-2.3-02] Bản tổng hợp kết quả Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Hiệu trưởng  



đánh giá, xếp loại nhân 

viên hàng năm 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

3 [H2-2.3-03] Báo cáo tổng kết Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 2.4 

1 [H2-2.4-01] Sổ đăng bộ, sổ gọi tên, 

ghi điểm 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Văn thư  

2 [H2-2.4-03] Hình ảnh trao học 

bổng, hội trại, tổng kết 

khen thưởng... 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

3 [H2-2.4-04] Sổ quản lý kỷ luật học 

sinh 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Giám thị  

4 [H2-2.4-05] Quyết định, danh sách 

học sinh được khen 

thưởng 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 3.1 1 [H3-3.1-01] Hồ sơ thiết kê xây Năm học 2019-2020   



dựng của trường, giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

2 [H3-3.1-02] Hình ảnh nhà trường Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

  

Tiêu chí 3.2 

1 [H3-3.2-01] Sổ đăng ký sửa chữa Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Kế toán  

2 [H3-3.2-02] Sổ quản lý tài sản Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Kế toán  

3 [H3-3.2-03] Biên bản kiểm tra tài 

sản, cơ sở vật chất của 

trường 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Kế toán  

Tiêu chí 3.3 

1 [H3-3.3-01] Hình ảnh các phòng 

hành chính quản trị 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

  



2 [H3-3.3-02] Giấy chứng nhận an 

toàn vệ sinh thực phẩm 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Y tế  

Tiêu chí 3.4 

1 [H3-3.4-01] Kết quả xét nghiệm 

nước uống học sinh 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Y tế  

2 [H3-3.4-02] Hợp đồng nước uống 

giáo viên, kết quả xét 

nghiệm nước giáo viên 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Y tế  

3 [H3-3.4-03] Hợp đồng thu gom rác Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Kế toán  

4 [H3-3.4-04] Hình ảnh nhà vệ sinh Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

  

Tiêu chí 3.5 

1 [H3-3.5-01] Sổ quản lý tài sản, thiết 

bị giáo dục 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Kế toán  



Năm học 2023-2024 

2 [H3-3.5-02] Thống kê danh mục 

thiết bị, đồ dùng 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Kế toán  

3 [H3-3.5-03] Sổ đăng ký đồ dùng 

dạy học 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Thiết bị  

4 [H3-3.5-03] Kế hoạch sửa chữa, 

mua sắm 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Kế toán  

5 [H3-3.5-04] Biên bản kiểm kê tài 

sản 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Kế toán  

6 [H3-3.5-05] Hình ảnh đồ dùng dạy 

học 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

  

Tiêu chí 3.6 
1 [H3-3.6-01] Hồ sơ quản lý thư viện Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Thư viện  



Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

2 [H3-3.6-02] Kế hoạch bổ sung sách Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Thư viện  

3 [H3-3.6-03] Biên bản kiểm tra của 

phòng giáo dục 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Thư viện  

Tiêu chí 4.1 

1 [H4-4.1-01] Danh sách ban đại diện 

cha mẹ học sinh 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

2 [H4-4.1-02] Biên bản họp ban đại 

diện, biên bản họp cha 

mẹ học sinh, báo cáo sơ 

kết của ban đại diện 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 4.2 

1 [H4-4.2-01] Hình ảnh, danh sách 

học sinh được nhận học 

bổng 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

2 [H4-4.2-02] Các công văn gửi chính Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Tổng phụ trách  



quyền địa phương Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

3 [H4-4.2-03] Hình ảnh tham quan 

Ngã Ba Giồng 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

4 [H4-4.2-04] Kế hoạch, biên bản 

sinh hoạt chuyên đề 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 5.1 

1 [H5-5.1-01] Kế hoạch kiểm tra 

đồng loạt. 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Phó Hiệu trưởng  

Tiêu chí 5.2 

1 [H5-5.2-01] Kế hoạch phụ đạo, sổ 

đầu bài phụ đạo 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Phó Hiệu trưởng  

2 [H5-5.2-02] Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Phó Hiệu trưởng  

3 [H5-5.2-03] Kế hoạch bồi dưỡng Năm học 2019-2020 Phó Hiệu trưởng  



học sinh giỏi Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

4 [H5-5.2-04] Hình ảnh tham gia các 

hội thi. 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Phó Hiệu trưởng  

Tiêu chí 5.3 

1 [H5-5.3-01] Bài thu hoạch đi Ngã 

Ba Giồng 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

  

2 [H5-5.3-02] Kế hoạch thao giảng 

tiết Ngoài giờ lên lớp 

gắn với trải nghiệm 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 5.4 

1 [H5-5.4-01] Kế hoạch hoạt động 

trải nghiệm 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 5.5 

1 [H5-5.5-01] Kế hoạch giảng dạy kỹ 

năng sống 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  



2 [H5-5.5-02] Kế hoạch học bơi, hợp 

đồng bơi lội 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

Tiêu chí 5.6 

1 [H5-5.6-01] Kế hoạch định hướng, 

phân luồng học sinh. 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Hiệu trưởng  

 

 


